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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	501
	Phạm Chiến Thắng
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	2 
	502
	Nguyễn Văn Quảng
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	3 
	503
	Đinh Nữ Quỳnh Trang
	Quy Đạt, Minh Hóa

	4 
	505
	Hoàng Thùy Linh
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	5 
	506
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Long, Ba Đồn

	6 
	507
	Nguyễn Thanh Hoài
	Nam Lý, Đồng Hới

	7 
	508
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	8 
	509
	Hoàng Thị Thanh Thảo
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	9 
	510
	Nguyễn Hữu Trung
	Hải Thành, Đồng Hới

	10 
	511
	Hoàng Văn Thái
	Hồng Hóa, Minh Hóa

	11 
	512
	Hoàng Thị Bích Lệ
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	12 
	513
	Phan Văn Kiên
	Gia Ninh, Quảng Ninh

	13 
	514
	Lê Thị Hương An
	Sơn Thủy, Lệ Thủy

	14 
	515
	Nguyễn Thị Tố Uyên
	Hải Thành, Đồng Hới

	15 
	516
	Nguyễn Văn Thuận
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	16 
	517
	Nguyễn Văn Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	17 
	532
	Phạm Tưởng
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	18 
	531
	Hoàng Thị Hiển
	Quảng Văn, Ba Đồn

	19 
	530
	Phạm Văn Giang
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	20 
	528
	Hoàng  Sỹ Lực
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	21 
	527
	Phạm VĂn Long
	Quảng Văn, Ba Đồn

	22 
	526
	Lê Thị Thùy  Nhung
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	23 
	525
	Trần Văn Bình
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	24 
	524
	Nguyễn Văn THánh
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	25 
	523
	Dương Đình Đức
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	26 
	522
	Lê Văn Phong
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	27 
	521
	Nguyễn  Văn Lập
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	28 
	520
	Phạm Thị Bình
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	29 
	519
	Cao Văn Biển
	Tân Hóa, Minh Hóa

	30 
	518
	Trương Quang Việt
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	31 
	533
	Phạm Văn Chiến
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	32 
	534
	Mai Xuân Đông
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	33 
	535
	Nguyễn Văn Duẫn
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa

	34 
	536
	Phạm Văn Viênc
	Xuân Thủy, Lệ Thủy

	35 
	537
	Hoàng Gia Long
	Hải Trạch, Bố Trạch

	36 
	538
	Lay Văn Quang
	sơn Trạch, Bố Trạch

	37 
	539
	Nguyễn Thị Dung
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	38 
	540
	Nguyễn Văn Tuyên
	sơn Trạch, Bố Trạch

	39 
	541
	Đàm Văn Quốc
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	40 
	542
	Trần Long An
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	41 
	543
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	42 
	544
	Nguyễn Đình Văn
	Việt Trung, Bố Trạch

	43 
	545
	Võ Ngọc Dinh
	Quảng Hưng, Quảng Trạch

	44 
	547
	Nguyễn Văn Thành
	Phú Trạch, Bố Trạch

	45 
	548
	Đặng  Anh Dũng
	Hải Thành, Đồng Hới

	46 
	549
	Nguyễn Văn Thắng
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	47 
	550
	Hồ Tiến Dũng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch

	48 
	551
	Hoàng Văn Lực
	Quảng Văn, Ba Đồn

	49 
	552
	Nguyễn Hồng Phong
	Châu Hóa, Tuyên  HÓa

	50 
	553
	Phạm  Thị Thúy Kiều
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	51 
	555
	Tăng Thị Nhân Hạnh
	Đồng Phú, Đồng Hới

	52 
	556
	Trần Văn Hoàng
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	53 
	557
	Nguyễn Văn Thành
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	54 
	558
	Phan Văn Phú
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	55 
	554
	Phan Thúc Định
	Hải Trạch, Bố Trạch

	56 
	559
	Đinh Doãn Thục
	Quảng Tiên, Ba Đồn


